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Căn cứ Công văn số 1691/TB-TTKQH ngày 20/4/2018 của Tổng thư ký Quốc hội Khóa XIV về việc Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại họp phiên thứ 23 (tháng 4/2018) và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (UBKHCNMT) của Quốc hội, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về việc dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Chăn nuôi như sau: 
I. DỰ KIẾN GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA UBTVQH
1. UBTVQH đề nghị làm rõ phạm vi, nội hàm của một số khái niệm như giống vật nuôi để phân biệt với giống thủy sản, về sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm thủy sản, lâm sản, vật nuôi thuần chủng, vật nuôi nhập khẩu, nguồn gen, động vật bán hoang dã gây nuôi

Chính phủ xin được tiếp thu, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ và rõ nghĩa hơn. Để phân biệt về giống và các sản phẩm chăn nuôi với thủy sản và lâm sản, Dự thảo Luật Chăn nuôi đã đưa ra khái niệm vật nuôi tại khoản 28 Điều 3 nhằm giới hạn đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật này là vật nuôi không bao gồm thủy sản, sản phẩm lâm sản. Những khái niệm về vật nuôi thuần chủng, nguồn gen, động vật hoang dã gây nuôi đã được quy định tại khoản 9, khoản 16, khoản 21 Điều 3. 

2. UBTVQH đề nghị nội dung của Luật Chăn nuôi cần đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật như: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thủy sản, Luật Thú y, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp...

Chính phủ xin được tiếp thu. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, Chính phủ đã tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động chăn nuôi. Về cơ bản, Dự thảo Luật đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế và khoảng trống pháp luật trong hoạt động chăn nuôi hiện nay, bảo vệ quyền và nâng cao trách nhiệm của chủ thể tham gia hoạt động chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đồng thời, Dự thảo Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, luật hóa các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi được thực hiện tương đối ổn định trong thời gian qua. 

Nội dung Dự thảo Luật về cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các Luật có liên quan như Luật Thú y, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học ... cũng như quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, như: Hiệp định thương mại thế giới (WTO), Công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES).

3. UBTVQH đề nghị tiếp tục rà soát để cụ thể hóa 30 điều trong Dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết như: cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho chủ chăn nuôi; danh mục vật nuôi; danh mục cấm, danh mục hạn chế; chất cấm trong chăn nuôi; ngưỡng tồn dư chất kháng sinh; hóa chất trong sản phẩm chăn nuôi, trong TACN; đảm bảo ATTP; vấn đề bảo vệ môi trường; cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gắn với an ninh thực phẩm; tiêu chuẩn kỹ thuật viên... cho hợp lý.

Chính phủ xin tiếp thu, dự kiến sẽ đưa vào Dự thảo Luật các quy định chi tiết đối với những nội dung đã rõ, đã được kiểm chứng trong thực tiễn quản lý để đảm bảo Luật ban hành là có thể áp dụng được ngay vào cuộc sống, hạn chế việc ban hành các văn bản dưới Luật, như: quy định cụ thể trong Dự thảo thảo Luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề, tiêu chuẩn kỹ thuật viên... và quy định mang tính nguyên tắc về việc ban hành danh mục, quản lý kháng sinh, quản lý môi trường, chính sách phát triển... sẽ giao Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể phù hợp với thực tiễn phát triển của từng thời kỳ.
4. UBTVQH đề nghị rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo sự đồng bộ của các quy định hiện hành trong lĩnh vực chăn nuôi như: vấn đề chăn nuôi, chế biến, bảo quản, tiêu dùng, xu thế phát triển bền vững; vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản lý thức ăn chăn nuôi; mối quan hệ giữa sản xuất với môi trường; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, trách nhiệm của Chính phủ trong việc phối hợp với các bộ, ngành khác và các địa phương giúp Chính phủ quản lý thống nhất, khắc phục sự thiếu đồng bộ trong sản xuất, kinh doanh của ngành chăn nuôi, tạo nên chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đồng thời, chú ý giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển.

Chính phủ xin tiếp thu như sau:

a) Sẽ bổ sung những quy định về chế biến, bảo quản và tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi vào Dự thảo Luật nhằm đảm bảo quy định đầy đủ các lĩnh vực trong hoạt động chăn nuôi theo chuỗi, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Tuy nhiên, đối với những nội dung đã được quy định ở luật khác thì trong luật này sẽ quy định mang tính dẫn chiếu.   

b) Dự thảo Luật đã quy định môi trường là một trong những điều kiện của sản xuất chăn nuôi. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ bổ sung một số quy định cụ thể về  bảo vệ môi trường trong chăn nuôi để đảm bảo hoạt động chăn nuôi luôn thân thiện với môi trường.
c) Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT được quy định trong Dự thảo Luật theo nguyên tắc chỉ quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các cấp, Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội; còn chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành khác đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Mặt khác, cách quy định này cũng đã được thể hiện tại các luật như Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản... vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, Chính phủ xin được giữ nguyên như dự thảo.
d) Về việc giảm các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi: Chính phủ xin tiếp thu ý kiến này và sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo chỉ quy định các thủ tục hành chính thực sự cần thiết theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi thì vấn đề xã hội hóa các nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và tham gia các dịch vụ công lĩnh vực chăn nuôi luôn được đề cao trong quan điểm xây dựng Luật Chăn nuôi, như: khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào tất cả các hoạt động đầu tư, từ nghiên cứu đến sản xuất, kinh doanh chăn nuôi hay xã hội hóa để người sản xuất, doanh nghiệp tự khảo nghiệm giống, thức ăn chăn nuôi hoặc tham gia các hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận sự phù hợp sản phẩm mà lâu nay chỉ do cơ quan nhà nước được làm.
Đối với đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật: ngay sau khi UBTVQH cho ý kiến, Chính phủ đã tổ chức các cuộc khảo sát, hội thảo lấy kiến các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp... đối với Dự thảo Luật tại các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật.
II. DỰ KIẾN GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA UBKHCNMT

1. Về quản lý giống vật nuôi

a) Về danh mục giống vật nuôi: 

UBKHCNMT cơ bản nhất trí với việc cần phải quản lý giống vật nuôi theo 03 danh mục giống vật nuôi như trong Dự thảo Luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam, đồng thời đáp ứng quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với các giống vật nuôi không thuộc 03 danh mục này thì được quản lý, điều chỉnh như một loại hàng hóa thông thường.

Chính phủ đã rà soát quy định tại Dự thảo Luật. Việc bổ sung định kỳ, cập nhật các danh mục và trình tự, thủ tục ban hành danh mục đã giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 16 Dự thảo Luật. Việc quy định như vậy phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đồng thời, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Điều 16 một số quy định để khuyến khích hoạt động trao đổi, nhập khẩu giống sản phẩm giống vật nuôi. 
b) Về khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới:
UBKHCNMT nhất trí với việc cần phải khảo nghiệm giống vật nuôi mới trước khi đưa vào sản xuất, kinh doanh và cho rằng giống vật nuôi cũng là một loại hàng hóa được quản lý về chất lượng theo pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
Tuy nhiên, để tạo điều kiện trong việc đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật trong nước và thế giới trong lĩnh vực giống vật nuôi vào sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng giống thì nên giao tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi tự khảo nghiệm theo các nội dung được cơ quan quản lý nhà nước quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng giống do mình sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. 

UBKHCNMT đề nghị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên để chỉnh sửa các quy định về khảo nghiệm giống vật nuôi trong Dự thảo Luật cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về giống vật nuôi đang trong quá trình nghiên cứu cùng với việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhưng đã được sử dụng trong thực tế; giống vật nuôi mới được tạo ra từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được đánh giá, nghiệm thu đạt kết quả tốt; quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có giống vật nuôi mới được công nhận.

Chính phủ xin được giải trình như sau: Các quy định tại khoản 2 Điều 23 Dự thảo Luật đã quy định chỉ khảo nghiệm những giống vật nuôi có khả năng gây hại cho môi trường, xã hội; khảo nghiệm các giống mới được phát hiện, mới tạo ra trong nước, lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không có trong danh mục giống vật nuôi cấm sản xuất, kinh doanh. Việc khảo nghiệm do các cơ sở đủ điều kiện quy định tại Điều 25 của Dự thảo Luật, thực hiện theo quy trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. 
Đồng thời, Chính phủ xin được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào Mục 4 Chương II các quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có giống mới được tạo ra, có nguồn gen quý hiếm phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ.

2. Về quản lý thức ăn chăn nuôi (Chương III)

a) Quy định chung về quản lý thức ăn chăn nuôi (Điều 29):
Đa số ý kiến nhất trí với việc cần phải quản lý thức ăn chăn nuôi, vì đây là một yếu tố quan trọng quyết định năng suất, chất lượng chăn nuôi. Nội dung về quản lý thức ăn chăn nuôi quy định tại Chương III Dự thảo Luật cơ bản đã phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như đã được kiểm nghiệm trong thực tế thông qua việc thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, về chất lượng sản phẩm hàng hóa, thương mại và doanh nghiệp,... tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 

Tuy nhiên, UBKHCNMT đề nghị nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh sửa quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi; rà soát, chỉnh sửa quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng thức ăn chăn nuôi cho rõ ràng và phù hợp hơn với thực tế đảm bảo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Chính phủ xin tiếp thu, sẽ bổ sung quy định tại Điều 29 Dự thảo Luật cụ thể và rõ ràng hơn theo hướng giảm thiểu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công tác hậu kiểm về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi.  

b) Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (Điều 30):
Thức ăn chăn nuôi cũng là một loại hàng hóa được quản lý theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về chất lượng thức ăn chăn nuôi do mình sản xuất ra nên việc khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là một khâu trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy, UBKHCNMT đề nghị phân biệt rõ các hoạt động khảo nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quy định việc quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi theo hướng hậu kiểm; bổ sung quy định về sử dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp hoặc thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho người sang làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chính phủ xin tiếp thu, sẽ bổ sung vào Điều 30 Dự thảo Luật các quy định cụ thể về loại thức ăn phải khảo nghiệm, chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước gồm sản phẩm thức ăn chăn nuôi mới, sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và môi trường. Những sản phẩm thức ăn chăn nuôi khác do người sản xuất tự khảo nghiệm để hoàn thiện sản phẩm phù hợp với từng loại vật nuôi và khuyến cáo cho người chăn nuôi áp dụng.
c) Quản lý kháng sinh, hóa chất trong thức ăn chăn nuôi:
Việc sử dụng kháng sinh, hóa chất trong thức ăn chăn nuôi để trị bệnh và phòng bệnh cho vật nuôi phải tuân theo quy định của pháp luật về thú y. Tồn dư kháng sinh, hóa chất trong sản phẩm chăn nuôi vượt ngưỡng cho phép sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, do vậy không khuyến khích sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. UBKHCNMT đề nghị quy định về quản lý kháng sinh, hóa chất trong thức ăn chăn nuôi theo hướng quản lý ngưỡng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi thay cho việc quản lý bằng danh mục chất cấm, chất được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi để phù hợp với pháp luật về thú y.

Chính phủ xin được giải trình như sau: Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng và phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là với loại hình chăn nuôi trang trại, công nghiệp đang được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Riêng mục đích kích thích sinh trưởng thì hiện nay các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaisia và Việt Nam (từ tháng 1/2018) không cho phép áp dụng. Vấn đề quan trọng hiện nay là quy định và quản lý để việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không gây tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi hoặc kháng kháng sinh trong điều trị bệnh của con người, vật nuôi và hệ vi sinh vật trong môi trường.
Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào Chương III các quy định cụ thể về việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, trong đó sẽ quy định quản lý việc sử dụng kháng sinh để trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích phòng bệnh cho gia súc, gia cầm non và điều trị cho các loại gia súc, gia cầm khi bị bệnh theo hai nhóm:
- Nhóm kháng sinh có nguy cơ cao đến tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi, kháng kháng sinh trong điều trị của vật nuôi, con người và môi trường sẽ quản lý theo danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi;

- Nhóm kháng sinh an toàn sẽ quản lý theo ngưỡng cho phép theo các quy định về quản lý thuốc thú y hiện hành của Luật Thú y để vừa đáp ứng yêu cầu phòng, trị bệnh cho vật nuôi, vừa giảm thiểu các nguy cơ rủi ro do kháng sinh gây ra với sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.
3. Về quản lý cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm giống vật nuôi (Mục 1, Chương IV)

UBKHCNMT cho rằng để đảm bảo phát triển chăn nuôi an toàn, hạn chế tác động của dịch bệnh thì việc quản lý điều kiện cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm giống vật nuôi là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị xem xét quy định về điều kiện cơ sở chăn nuôi (Điều 38 và Điều 39) cho phù hợp với từng đối tượng, mật độ và địa điểm chăn nuôi cho từng loại hình chăn nuôi. 
Đối với quy định về việc đăng ký, kê khai chăn nuôi, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này để không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và cần quy định phù hợp với từng loại hình, đối tượng chăn nuôi, số lượng vật nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ ở khu vực vùng sâu, vùng xa và đối tượng nuôi di động (ong, vịt chạy đồng,...); quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đăng ký, kê khai chăn nuôi tại Điều 52 và Điều 53 Dự thảo Luật.

Đối với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 về việc giao cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp để “tạo quỹ đất sạch cho thuê ổn định, lâu dài để phát triển bền vững ngành chăn nuôi của địa phương”, có ý kiến cho rằng cần xem xét lại quy định này để phù hợp Luật đất đai, theo đó loại hình sản xuất nào được thuê lâu dài, loại hình sản xuất nào được thuê có thời hạn.

Chính phủ xin được giải trình như sau: việc đăng ký, kê khai chăn nuôi là cần thiết. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước tiên tiến trên thế giới cũng quy định việc đăng ký chăn nuôi. Đây là một thủ tục hành chính đơn giản, dễ thực hiện, không phát sinh chi phí đáng kể đối với người chăn nuôi. Bên cạnh đó, quy định này phù hợp với nội dung Nghị quyết 05-NQ/TW “chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung quy mô lớn”. Quy định đăng ký, kê khai sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường trách nhiệm của người chăn nuôi với xã hội và tăng cường khả năng quản lý, điều tiết của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi, giải bài toán “được mùa mất giá”. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khả thi của hoạt động đăng ký và kê khai chăn nuôi, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ bổ sung tại Mục 1 Chương IV các quy định về hình thức và lộ trình thực hiện phù hợp với từng loại hình chăn nuôi như chăn nuôi trang trại và chăn nuôi nông hộ; khu vực chăn nuôi gồm vùng đồng bằng và vùng sâu, vùng xa; đưa ra khỏi Dự thảo Luật điểm b khoản 4 Điều 38 quy định về “tạo quỹ đất sạch cho thuê ổn định, lâu dài để phát triển bền vững ngành chăn nuôi của địa phương”.

4. Về quản lý môi trường, quản lý chất thải trong chăn nuôi (Mục 3, Chương IV)

UBKHCNMT cơ bản nhất trí với việc phải có các quy định về quản lý môi trường, quản lý chất thải trong chăn nuôi như tại Mục 3, Chương IV Dự thảo Luật. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung các quy định sau đây trong Dự thảo Luật: (1)Khoảng cách xây dựng cơ sở chăn nuôi (khoản 2, Điều 44) để đảm bảo an toàn dịch bệnh và tính khả thi của quy định này trong thực tế; (2) Sử dụng chất thải chăn nuôi như một nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón hữu cơ và là một giải pháp giảm bớt chi phí cho chăn nuôi; (3) Quy định quản lý chất thải chăn nuôi nông hộ cho phù hợp hơn với từng đối tượng vật nuôi; (4) Căn cứ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với chất thải chăn nuôi thải ra môi trường để phù hợp với thực tiễn; (5) Yêu cầu bảo vệ môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi đối với các loại hình chăn nuôi (nông hộ, chăn nuôi gia công, chăn nuôi trong khu dân cư…).

Chính phủ xin tiếp thu ý kiến trên và sẽ bổ sung vào Mục 3 Chương IV các quy định về mật độ xây dựng cơ sở chăn nuôi dựa trên cơ sở đơn vị vật nuôi hoặc số lượng vật nuôi cụ thể trên một đơn vị diện tích trang trại; đưa ra khỏi Dự thảo Luật điểm b khoản 1 Điều 44 quy định về cách xác định khoảng cách là “đường thẳng gần nhất từ ranh giới của cơ sở chăn nuôi đến ranh giới của các cơ sở khác”; bổ sung quy định về sử dụng chất thải chăn nuôi như một loại phân bón, chất dinh dưỡng cho cây trồng nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường mà không gây khó khăn, thiếu tính khả thi cho người chăn nuôi trong việc tuân thủ các quy định về môi trường. 
5. Về quản lý động vật bán hoang dã gây nuôi, động vật cảnh (Chương V)

Dự thảo Luật Chăn nuôi đã điều chỉnh nhiều đối tượng vật nuôi mới cơ bản đã phù hợp với thực tiễn phát triển chăn nuôi hiện nay, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của con người, như: nuôi chim, thú, côn trùng... có nguồn gốc tự nhiên, gây nuôi để giải trí hoặc cung cấp thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác đem lại hiệu quả kinh tế cao, ví dụ: nuôi hươu nai, chim yến, chim trĩ, chim công, nhông, chồn, dúi, dế...Tuy nhiên, Thường trực UBKHCNMT đề nghị nghiên cứu, tiếp thu một số ý kiến sau: (1) Làm rõ đối tượng “động vật bán hoang dã gây nuôi” tại khoản 9 Điều 3 và hình thức nuôi bán hoang dã (nuôi lợn rừng, chim yến...); (2) Quy mô nuôi động vật hoang dã, động vật cảnh ở mức nào thì phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp huyện tại khoản 1 Điều 55; kê khai chăn nuôi với UBND cấp xã tại điểm c khoản 1 Điều 56; (3) Phân định rõ động vật bán hoang dã gây nuôi được điều chỉnh trong Dự thảo Luật với Danh mục động vật rừng thông thường, Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm; Danh mục loài nguy cấp quý hiếm thuộc các phụ lục của CITES (quy định trong Luật Lâm nghiệp); Danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (quy định trong Luật Đa dạng sinh học) để việc quản lý không bị chồng chéo; (4) Bổ sung quy định về xuất khẩu, nhập khẩu động vật cảnh, động vật hoang dã gây nuôi; (5) Bổ sung quy định cách thức xử lý các động vật bán hoang dã gây nuôi trong trường hợp tạm dừng gây nuôi, kinh doanh của các cơ sở chăn nuôi không đáp ứng các yêu cầu về quy định gây nuôi, kinh doanh động vật bán hoang dã gây nuôi tại khoản 3, Điều 55 Dự thảo Luật. 

Chính phủ xin tiếp thu, bổ sung vào Chương V Dự thảo Luật các quy định về đối tượng, điều kiện và quy mô chăn nuôi động vật hoang dã phù hợp với yêu cầu quản lý và thúc đẩy phát triển lĩnh vực này; bỏ điểm đ khoản 1 Điều 55 Dự thảo Luật.
6. Về một số vấn đề khác

Chính phủ đã rà soát, tiếp thu bỏ quy định “lấy mẫu thức ăn chăn nuôi” và “thụ tinh nhân tạo” ra khỏi quy định tại Điều 41 về hành nghề chăn nuôi. Các hoạt động này chỉ cần có chứng chỉ chuyên môn; sửa đổi quy định về hành vi cấm theo hướng cấm hành vi, không cấm hậu quả...

Trên đây là Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đối với dự án Luật Chăn nuôi. Các nội dung góp ý của các Ủy ban khác của Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu và giải trình để báo cáo Quốc hội sau khi Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 5/2018.
Chính phủ kính báo cáo Quốc hội./.
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